
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,058.29 0.96% 5.08%
VN30 1,055.26 1.14% 4.98%
HNX 210.84 1.38% 2.69%
UPCOM 79.66 0.24% 11.18%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -92.98
Tổng GTGD (tỷ) 10,164.76 -9.47% 17.98%

INTRADAY VNINDEX 16/2/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 17,920 1.01% 3.40%
FUEMAV30 12,450 1.55% 4.45%
FUESSV30 12,860 0.39% 3.04%
FUESSV50 15,650 1.10% 11.39%
FUESSVFL 14,860 0.34% 3.55%
FUEVFVND 22,930 1.24% 2.37%
FUEVN100 13,370 1.29% 3.24%

VN30F2309 1,045 1.63%
VN30F2306 1,049 1.51%
VN30F2303 1,055 1.74%
VN30F2302 1,052 1.48%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,696.44 0.71% 6.14%
Shanghai 3,249.03 -0.96% 5.17%
Kospi 2,475.48 1.96% 10.69%
Hang Seng 20,987.67 0.84% 6.10%
STI (Singapore) 3,311.23 0.93% 1.84%
SET (Thái Lan) 1658.29 0.66% -0.72%
Dầu Brent ($/thùng) 85.14 -0.40% -0.90%
Vàng ($/ounce) 1,847.15 0.01% 1.15%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.76% 66 -21
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 0
TPCP - 5 năm 3.96% 5 -83
TPCP - 10 năm 4.08% -1 -82
USD/VND 23,940 0.61% 0.76%
EUR/VND 25,855 -0.51% 0.76%
CNY/VND 3,531 0.40% 1.32%
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Chứng khoán châu Á đi lên sau khi báo cáo bán lẻ mới nhất cho thấy niềm tin người
tiêu dùng Mỹ vẫn ổn định, dù lạm phát còn cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể
tiếp tục tăng lãi suất. Phiên giao dịch 16/02, chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu đà
tăng nhờ sự thúc đẩy của cổ phiếu ô tô và công nghệ có vốn hóa lớn tại nước này. 

Hầu hết các ngân hàng thương mại đã bắt đầu tăng mạnh tỷ giá trong phiên chiều 
ngày hôm nay. Mặc dù diễn biến tỷ giá tiếp tục tăng trong thời gian gần đây, nhưng 
mặt khác giới phân tích cho rằng Việt Nam hiện có điều kiện thuận lợi để ổn định tỷ 
giá năm 2023, và điều này đang cho phép Ngân hàng Nhà nước mua vào ngoại tệ 
để bổ sung dự trữ ngoại hối. Ước tính NHNN đã mua vào khoảng 3.6 tỷ USD kể từ 
đầu năm 2023. 

Ngày thực hiện

VN-Index đã trải qua gần như cả phiên đáo hạn phái sinh dè dặt sau đó bất ngờ bật 
tăng mạnh trước khi đóng cửa. Sau khi báo lãi cao nhất 15 quý thì phiên hôm nay, 
PVS gây ấn tượng với mức tăng 6.88%, một số cổ phiếu trong họ dầu khí theo sau 
như PVD (+4.49%), BSR (+5.73%), PVT (+3.55%). Khối ngoại tiếp tục bán ròng ở mức 
ít, họ tập trung bán STB (-83.45 tỷ).
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 92,400     -0.65% -0.65% 1,445,570        1,495,996        
BID 45,000     2.27% 2.27% 2,073,267        2,261,329        
CTG 29,700     2.77% 1.02% 4,517,028        5,672,929        
TCB 27,900     1.82% 2.20% 3,960,255        4,068,787        
VPB 17,500     1.74% -2.78% 23,724,502     23,259,702      
MBB 18,250     1.39% -1.08% 10,933,159     10,069,365      
HDB 18,500     3.93% 1.65% 4,698,327        4,607,947        
TPB 24,000     0.84% -1.03% 7,107,711        7,572,525        
STB 23,900     2.36% -2.25% 39,029,148     24,716,819      
VIB 20,900     0.97% -5.00% 4,594,353        4,176,337        
ACB 24,800     1.02% 1.22% 3,311,285        3,272,026        
NVL 11,500     3.14% -18.73% 35,114,319     25,969,662      
BCM 85,000     0.12% 0.35% 169,320           184,139            
PDR 11,000     0.92% -8.71% 9,188,006        8,954,817        
GAS 107,900  0.75% -0.19% 888,669           773,064            
POW 12,350     2.92% 2.92% 27,807,083     24,214,331      
PLX 39,000     0.65% 2.90% 1,282,103        1,511,885        
VIC 53,400     0.95% -1.48% 5,627,673        4,679,286        
VHM 42,500     0.00% -6.18% 4,250,152        3,255,211        
VRE 28,400     0.18% 0.71% 1,990,370        2,039,298        
VNM 76,500     0.66% 2.00% 1,471,790        1,695,732        
MSN 92,900     -0.11% 1.20% 645,815           763,124            
SAB 189,700  0.37% -2.12% 81,711             59,160              
BVH 50,100     1.42% 1.52% 1,042,047        820,002            
VJC 102,800  0.10% 0.88% 262,654           208,266            
FPT 81,600     0.00% 1.12% 1,202,284        2,131,164        
MWG 43,300     1.29% -1.59% 2,108,831        1,943,103        
GVR 14,750     1.72% -1.34% 2,864,281        2,388,601        
SSI 19,500     2.09% 0.78% 19,421,295     20,682,364      
HPG 21,300     2.40% 3.40% 45,479,772     46,880,595      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Doanh thu tháng 1 chỉ đạt 85% so với kế hoạch. Giữa tháng 1 là thời 
điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu phụ tải giảm mạnh, các nhà máy điện (đặc biệt 
là nhiệt điện) vận hành với sản lượng thấp. 
VIC: Theo Bloomberg, VinFast đã cắt giảm khoảng 80 nhân sự ở Bắc Mỹ, bao 
gồm cả giám đốc tài chính người Mỹ. 

VNM: Dự án trang trại tại Lao - Jargo (hiện có 1,000 con bò sữa và dự kiến 
nhập thêm 4,000 con) dự kiến cho ra sản phẩm vào 2023.

MWG: Nhóm quỹ thành viên thuộc Arisaig Partners (Singapore) hoàn tất mua 
vào hơn 4 triệu cổ phiếu MWG mới đây chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp 
hàng tiêu dùng, quy mô hàng tỷ USD. Lựa chọn của nhóm quỹ chủ yếu là các 
doanh nghiệp đầu ngành, có lợi thế cạnh tranh và mang lại lợi nhuận cao. 
Arisaig Partners hiện có 4 quỹ thành viên, trong đó Arisaig Asia Fund là quỹ lớn 
nhất, đang nắm gần 104 triệu cổ phiếu MWG.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

PDR: Phát Đạt đề xuất quy hoạch khu đô thị trên diện tích 546 ha tại Di Linh, 
Lâm Đồng.

STB: Sacombank đã có văn bản gửi UBCKNN, VSD và HOSE, nói rằng 
Sacombank chưa từng đề nghị nới room ngoại lên 30%, đề nghị VSD giảm về 
mức hơn 23.63% theo đúng thông báo ngày 19/09/2016. Sacombank cho biết, 
ngày 12/11/2015, Ngân hàng này được VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký 
chứng khoán với 400 triệu cổ phiếu phát hành do sáp nhập Ngân hàng TMCP 
Phương Nam vào Sacombank. Do phát sinh việc niêm yết bổ sung 400 triệu cổ 
phiếu trên, VSD đã ra thông báo: Kể từ ngày 19/9/2016, tỷ lệ sở hữu của nhà 
đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu STB là 23.63468% trên tổng số cổ phiếu 
niêm yết sau khi sáp nhập là hơn 1,885 triệu cổ phiếu.

Nội dung

Thị phần cà phê Việt Nam tụt hạng tại Trung Quốc;

Doanh số bán lẻ của Mỹ phục hồi mạnh nhất kể từ năm 2021;

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc vượt 11 tỷ USD;

ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0.5 điểm phần trăm vào tháng 3/2023.

Cơn sốt mua dầu của Trung Quốc thúc đẩy triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu;

Hà Nội sẽ lập đề án khai thác, sử dụng đường đua F1;
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